PHỤ LỤC VII
BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN KIỂM KÊ LOÀI TRONG CƠ SỞ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
(kèm theo Thông tư số /2024/TT-BTNMT ngày tháng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Địa điểm (Tên, địa chỉ):

2. Thời gian (Ngày bắt đầu đến ngày kết thúc kiểm kê):

3. Tên đơn vị thực hiện kiểm kê:

II. PHƯƠNG PHÁP (Mô tả chi tiết phương pháp để thực hiện thu thập thông tin/số liệu đối với chỉ tiêu kiểm kê này)
..................................................................................................................................................

III. KẾT QUẢ
	TT
	Tên loài (Tên Việt Nam)
	Tên khoa học
	Số lượng cá thể
	Ghi chú
(Loài được cứu hộ hoặc nhận nuôi phục vụ mục đích bảo tồn,...)

	A
	ĐỘNG VẬT
	
	
	

	A.1
	ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG/KHÔNG XƯƠNG/...
	
	
	

	A.1.1
	THÚ
	
	
	

	I
	TÊN BỘ 1
	
	
	

	1.1
	Tên họ 1 (thuộc bộ 1)
	
	
	

	1.1.1
	Tên chi 1 (thuộc họ 1)
	
	
	

	
	Tên loài 1 (thuộc chi 1)
	
	
	

	
	Tên loài 2 (thuộc chi 1)
	
	
	

	
	...
	
	
	

	1.1.2
	Tên chi 2 (thuộc họ 1)
	
	
	

	
	Tên loài 1 (thuộc chi 2)
	
	
	

	
	Tên loài 2 (thuộc chi 2)
	
	
	

	
	...
	
	
	

	II
	TÊN BỘ 2
	
	
	

	1.1
	Tên họ 1 (thuộc bộ 2)
	
	
	

	1.1.1
	Tên chi 1 (thuộc họ 1)
	
	
	

	
	Tên loài 1 (thuộc chi 1)
	
	
	

	
	Tên loài 2 (thuộc chi 1)
	
	
	

	
	...
	
	
	

	1.1.2
	Tên chi 2 (thuộc họ 1)
	
	
	

	
	Tên loài 1 (thuộc chi 2)
	
	
	

	
	Tên loài 2 (thuộc chi 2)
	
	
	

	
	....
	
	
	
	

	A.1.2
	CHIM
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	A.1.3
	BÒ SÁT
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	A.1.4
	LƯỠNG CƯ
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	A.1.5
	CÁ
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	


Ghi chú: Danh lục loài và số lượng cá thể từng loài được lập riêng cho từng nhóm đối tượng của cơ sở bảo tồn gồm: Động vật, thực vật, vi sinh vật, nấm (nếu có).
IV. THÔNG TIN THÊM (Nếu có)
...................................................................................................................................................

	
Xác nhận của đơn vị thực hiện
(Ký và đóng dấu)
	Ngày tháng năm ......
Người thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)


